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1. TÓM TẮT LUẬN ÁN

Hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một tất yếu khách quan; mục tiêu đơn giản nhất và khái quát nhất của sự hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh là sự phối hợp với nhau nhằm đạt một hiệu quả kinh tế cao hơn là không hợp tác. HTX là tổ chức kinh tế được quản lý dân chủ, mang tính tương trợ, tính hợp tác và tính xã hội, có tư cách pháp nhân, có bộ phận tài sản không chia, có chính sách hỗ trợ, ưu đãi riêng. Các HTX phải được quản trị hiệu quả để đảm bảo sự tồn tại và phát triển, đem lại lợi ích nhiều hơn cho thành viên, tăng cơ hội việc làm cho người lao động, tăng lợi ích cho các bên liên quan và thu hút đầu tư.
1. Khái niệm quản trị HTX dưới góc độ pháp luật là tập hợp các quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên, HĐQT, GĐ/TGĐ, BKS/KSV đảm bảo quản lý, điều hành và kiểm soát hoạt động HTX một cách dân chủ, hiệu quả vì lợi ích của thành viên HTX.

Đặc điểm của hoạt động quản trị HTX dưới góc độ pháp luật bao gồm hệ thống các quy định nhằm quản lý, điều hành và kiểm soát HTX nhằm đảm bảo HTX ổn định và phát triển, thực hiện đúng các mục tiêu, định hướng của HTX và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên HTX và hệ thống các quy định nhằm ngăn ngừa, hạn chế những người quản lý lạm dụng quyền và nhiệm vụ được giao nhằm sử dụng tài sản, cơ hội kinh doanh của HTX để tư lợi.
Nguyên tắc quản trị HTX phải đảm bảo lợi ích của tất cả thành viên; đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch; đảm bảo cho thành viên tham gia quản lý và kiểm soát hoạt động HTX.

Mô hình quản trị HTX theo thông lệ quốc tế bao gồm mô hình truyền thống theo đó thành viên HĐQT và thành viên BKS/KSV cũng là thành viên HTX và mô hình có thành viên bên ngoài tham gia HĐQT và BKS/KSV.

2. HTX là tổ chức kinh tế, do đó cơ cấu tổ chức, quản lý của HTX nếu được quy định đảm bảo linh hoạt phù hợp với đặc điểm, loại hình và quy mô của mỗi HTX và phù hợp thông lệ quản trị tổ chức kinh tế sẽ tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản trị HTX, từ đó góp phần cho HTX phát triển trong nền kinh tế thị trường và hội nhập tại Việt Nam hiện nay. Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị HTX đáp ứng yêu cầu phát triển HTX trong nền kinh tế thị trường và hội nhập tại Việt Nam hiện nay, kiến nghị bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức, quản lý HTX bao gồm bổ sung phương thức lấy ý kiến thành viên HTX bằng văn bản; bổ sung thẩm quyền của ĐHTV về phê duyệt quy chế hoạt động HĐQT và BKS; bổ sung tỷ lệ biểu quyết của thành viên; bổ sung đối tượng, điều kiện là thành viên HĐQT không nhất thiết là thành viên HTX; bổ sung quyền của thành viên HĐQT; bổ sung quy định về người ĐDPL của HTX; bổ sung quy định thành viên BKS hoặc KSV không nhất thiết là thành viên HTX. 

3. Hoàn thiện định nghĩa NQL HTX là người có thẩm quyền ra các quyết định quản lý trong HTX được pháp luật và điều lệ thừa nhận bao gồm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, GĐ/TGĐ và các cá nhân khác giữ các chức danh quản lý trong HTX; khái niệm nghĩa vụ của người quản lý HTX là những việc mà NQL HTX phải thực hiện vì lợi ích của HTX và thành viên HTX; nghĩa vụ của người quản lý HTX bao gồm các nghĩa vụ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao đúng quy định pháp luật, điều lệ HTX, nghị quyết của ĐHTV, nghị quyết HĐQT; phải thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của HTX và thành viên HTX; phải trung thành với lợi ích của HTX và thành viên HTX; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của HTX, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của HTX để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nhằm kiểm soát các giao dịch giữa NQL HTX với HTX có thể gây ra xung đột lợi ích và gây thiệt hại cho HTX, thành viên HTX và bên thứ ba; cần bổ sung quy định NQL HTX khi thực hiện hợp đồng với HTX phải thông báo nội dung hợp đồng cho HĐQT HTX trước khi thực hiện hợp đồng; HĐQT HTX có thẩm quyền biểu quyết theo đa số việc chấp thuận hợp đồng hoặc không chấp thuận hợp đồng nếu xét thấy giao dịch giữa HTX với NQL HTX có khả năng gây ra xung xung đột lợi ích với HTX và thành viên HTX; nội dung hợp đồng được ký giữa HTX với NQL HTX và kết quả thực hiện phải được HĐQT HTX báo cáo công khai trong ĐHTV HTX hàng năm; NQL HTX khi thực hiện hợp đồng với HTX mà gây ra thiệt hại thì HTX hoặc thành viên HTX có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án “Pháp luật Việt Nam về quản trị hợp tác xã” phân tích làm rõ cơ sở lý luận về quản trị HTX bao gồm khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, mô hình quản trị HTX dưới góc độ pháp luật; phân tích và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về cơ cấu, tổ chức quản lý HTX nhằm nâng cao tính độc lập, khách quan của HĐQT HTX và BKS/KSV HTX; phân tích và kiến nghị bổ sung quy định pháp luật về nghĩa vụ, trách nhiệm của người quản lý HTX và quy định pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong quản trị HTX nhằm đảm bảo HTX được quản trị công khai, minh bạch.

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án “Pháp luật Việt Nam về quản trị hợp tác xã” mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn như sau:

Về lý luận, kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản trị HTX và góp phần hoàn thiện pháp luật về quản trị HTX đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế HTX. 

Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu đề tài sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị HTX, từ đó tạo điều kiện phát triển mô hình kinh tế HTX phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. 
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1. THESIS SUMMARY
Cooperation in production and business activities is an objective necessity; The simplest and most general goal of cooperation in production and business activities is the coordination with each other to achieve a higher economic efficiency than no cooperation. A cooperative is an economic organization that is democratically managed, having mutual assistance, cooperation and social character, legal status, undivided portion of assets, and separate support and preferential policies. Cooperatives must be effectively managed to ensure survival and development, bring more benefits to members, increase job opportunities for employees, increase benefits for stakeholders and attract investment.

1. The concept of cooperative governance from legal perspective is a set of regulations on rights and obligations of members, Board of Directors, Director/General Director, Supervisory Board/controller, ensuring the management, administration and control of cooperative activities in a democratic, effective way for the benefit of cooperative members.

The characteristics of cooperative governance from legal perspective include a system of regulations to manage, operate and control cooperatives to ensure the cooperative's stability and development, and to properly implement objectives and orientations of the cooperative, ensure legitimate rights and interests of cooperative members and a system of regulations to prevent and limit managers from abusing their assigned rights and duties to use assets and business opportunities of the cooperative for their self-interest.

Principles of cooperative governance must ensure interests of all members; ensure democracy, publicity and transparency; ensure members to participate in the management and control of cooperative activities.

The model of cooperative governance according to international practices includes the traditional model in which members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board are also members of the cooperative and the model with external members participating in the Board of Directors and the Supervisory Board.

2. Cooperatives are economic organizations, so their organizational and management structure, if flexibly regulated in accordance with characteristics, types and sizes of each cooperative and in accordance with economic entities management practices will create conditions to improve the efficiency of cooperative governance, thereby contributing to the cooperative development in the market economy and integration in Vietnam today. In order to improve the efficiency of cooperative management to meet the requirements of cooperative development in the current market economy and integration in Vietnam, it is recommended to supplement regulations on organizational structure and management of cooperatives including supplementing methods collecting opinions from cooperative members in writing; supplementing the authority of the board of members to approve the operation regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board; supplement voting rate of members; supplement subjects and conditions that a member of the Board of Directors is not necessarily a member of the cooperative; supplement rights of members of the Board of Directors; supplement regulations on legal representatives of cooperatives; supplement the regulation that a member of the Supervisory Board or the Supervisory Board is not necessarily a member of the cooperative.

3. To complete the definition of a cooperative manager as a person who has the authority to make management decisions in a cooperative recognized by law and the charter, including members of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors, Director/General Director and other individuals holding managerial titles in cooperatives; the concept of obligations of the cooperative manager are things that the cooperative manager must perform for the benefit of the cooperative and its members; the obligations of cooperative manager include obligations to perform assigned rights and obligations in accordance with the law, cooperative's charter, resolutions of Shareholders' Meeting, resolutions of the Board of Directors; must perform the assigned tasks honestly, carefully, in the best way to ensure the maximum legitimate interests of the cooperative and its members; must be loyal to the interests of the cooperative and its members; not to use information, know-how, business opportunities of the cooperative, not to abuse their position and use the property of cooperative for personal gain or to serve the interests of other organizations and individuals.

4. To control transactions between the cooperative administrator and the cooperative that may cause conflicts of interest and damage to the cooperative, cooperative members and third parties; it is necessary to supplement a regulation that the cooperative manager when performing a contract with a cooperative must notify the contract contents to the cooperative board of directors before performing the contract; The Board of Directors of the cooperative has authority to vote by majority vote to approve the contract or not to approve the contract if it considers that the transaction between the cooperative and the administrator of cooperative is likely to cause conflicts of interest with the cooperative and its members; the content of contract signed between the cooperative and the manager of cooperative and the results from the implementation must be publicly reported by the Board of Directors of cooperative in the annual meeting of cooperative members' meeting; When the cooperative manager performing a contract with the cooperative, causes damage, the cooperative or cooperative members have right to claim compensation for damage.

2. NEW RESULTS OF THE THESIS
The thesis "Vietnam's law on cooperative governance" analyzes and clarifies the theoretical basis of cooperative governance including concepts, characteristics, principles and models of cooperative governance from legal perspective; analysis and recommendation of amendments and supplements to legal regulations on the structure and organization of cooperative management in order to improve the independence and objectivity of the cooperative's Board of Directors and the Supervisory Board/controller of the cooperative; analysis and recommendation on supplement to legal provisions on obligations and responsibilities of cooperative managers and legal regulations on controlling conflicts of interest in cooperative governance to ensure that cooperatives are publicly and transparently managed. 

3. APPLICATIONS / POSSIBILITY OF APPLICATION IN PRACTICE OR ISSUES NEED MORE RESEARCH
The thesis "Vietnam's law on cooperative governance" has following scientific and practical meanings:

In theory, the research results will be scientific basis, contributing to clarify the theoretical basis of cooperative governance and to perfect the law on cooperative governance to meet requirements of cooperative economic development.

In practice, the research results will help improve the efficiency of cooperative governance, thereby creating favorable conditions for the development of a cooperative economic model in accordance with current socio-economic development requirements.
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